
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

01S8A – Tòa S203, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ H&B

0110516196

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(loại trừ hoạt động đấu giá) Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;
- Bán buôn thủy sản;
- Bán buôn rau, quả;
- Bán buôn cà phê;
- Bán buôn chè;
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn thực phẩm chức năng, bao gồm: thực phẩm bổ 
sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học

4632(Chính)

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

5. Đào tạo sơ cấp 8531

6. Đào tạo trung cấp 8532

7. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ H&B
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966891136 
Email: saptv2019@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;

8559

9. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết:
- Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng 
phẫu thuật

9610

10. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

11. Hoạt động tư vấn quản lý
(loại trừ tư vấn luật, kế toán, kiểm toán).

7020

12. Quảng cáo 7310

13. Bán buôn tổng hợp 4690

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh;

4722

15. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
(loại trừ hoạt động kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường),

4723

16. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
 (loại trừ bán lẻ vàng, bạc, đá quý, súng, đạn, tem và tiền kim 
khí). Chi tiết:
- Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ;
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
lưu động hoặc tại chợ

4789

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

18. Dịch vụ ăn uống khác
(loại trừ hoạt động kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường), 
chi tiết:
- Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống;
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng

5629
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM THỊ 
NHUNG

Việt 
Nam

46C1, tổ 3 xóm Trung 
, Phường Đằng Giang, 
Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 031177000606

2 NGUYỄN 
VĂN SÁP

Việt 
Nam

Tổ 11 , Phường Đội 
Cấn, Thành phố 
Tuyên Quang, Tỉnh 
Tuyên Quang, Việt 
Nam

1.000.000.000 50,000 008081002425

19. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(loại trừ hoạt động kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường)

5630

20. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

21. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ nước hoa, nước thơm;
- Bán lẻ mỹ phẩm: Son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm mắt 
và đồ dùng trang điểm khác;
- Bán lẻ vật phẩm vệ sinh: Nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy 
thơm...

4772

22. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(loại trừ bán lẻ vàng, bạc, đá quý, súng, đạn, tem và tiền kim 
khí); Chi tiết:
- Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và thiết bị 
chính xác;
- Bán lẻ kính đeo mắt, kể cả các hoạt động phục vụ cho việc 
bán lẻ kính mắt như đo độ cận, độ viễn, mài lắp kính;
- Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức;
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh 
và thức ăn cho động vật cảnh;
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác;
- Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang 
tính thương mại;
- Bán lẻ hàng hóa phi lương thực, thực phẩm chưa được phân 
vào nhóm nào.

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       008081002425
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 11 , Phường Đội Cấn, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 
Quang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P0319, tòa S2.02, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park , Xã Đa Tốn, 
Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN SÁP            Nam

20/01/1981 Kinh Việt Nam

01/05/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 21/10/2023 đến ngày 20/11/2023


